
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN, 

THUỐC CỔ TRUYỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƢ SỐ 32/2020/TT-BYT NGÀY 31/12/2020 

(Cập nhật đến ngày 19/12/2024 theo hồ sơ nộp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời                

phụ trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

1 Bệnh viện            

Y học cổ truyền 

Số 179 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị 

Sáu,                 

quận 3, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Hoàng Thị             

Thu Hằng 

Đạt GMP: 

- Thuốc cổ truyền: viên nén (viên nén, 

viên nén bao phim), viên nang cứng, 

thuốc bột, thuốc cốm, thuốc uống 

dạng lỏng (dung dịch, cao lỏng). 

- Dược liệu, vị thuốc cổ truyền (làm 

sạch, rửa, ủ, ngâm, thái, chặt, phơi, 

sấy, sao, chích, chưng, đồ, nấu). 

11/GCN-YDCT Ngày cấp 

giấy GMP: 

20/02/2023 

2 Bệnh viện Đại 

học Y Dược 

thành phố Hồ Chí 

Minh – Cơ sở 3 

221B Hoàng 

Văn Thụ, 

phường 08, quận 

Phú Nhuận, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

Ngô Thị Ngọc 

Trưng 

- Dược liệu, vị thuốc cổ truyền (loại 

tạp, rửa, ngâm, tẩm, ủ, phơi, sấy, thái, 

sao, nấu). 

01/CB-YDCT 27/06/2023 



2 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời                

phụ trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

3 Bệnh viên Châm 

cứu Trung ương 

Số 49 Thái 

Thịnh, phường 

Thịnh Quang, 

quận Đống Đa, 

thành phố Hà 

Nội 

Đặng Thị 

Phượng 

Vị thuốc cổ truyền (loại tạp, rửa, 

ngâm, tẩm, ủ, thái phiến, sao, chích, 

nấu, phơi, sấy). 

02/CB-YDCT 17/10/2023 

4 Bệnh viện Tuệ 

Tĩnh 

Số 2 Trần Phú, 

quận Hà Đông, 

thành phố Hà 

Nội 

Đỗ Hoàng Yến Vị thuốc cổ truyền (Loại tạp, rửa, 

ngâm, tẩm, ủ, thái, chích, sao, nung, 

nướng, đồ, chưng, nấu, phơi, sấy). 

03/CB-YDCT 19/12/2023 

5 Bệnh viện Y học 

cổ truyền - Bộ 

Công an 

Số 278 Lương 

Thế Vinh, 

phường Trung 

Văn, quận Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

Bùi Thị Thu 

Hà 

Vị thuốc cổ truyền: loại tạp, rửa, thái 

phiến, cắt đoạn, ngâm, tẩm, ủ, nấu, 

sao, chích, nung, sấy. 

04/CB-YDCT 12/01/2024 

 

Thuốc cổ truyền dạng bào chế truyền 

thống: cao lỏng, cao đặc, cao khô, 

hoàn cứng, hoàn mềm, bột thuốc, trà 

nhúng, trà tan. 

Thuốc cổ truyền dạng bào chế hiện 

đại: viên nén, viên nén bao phim, siro, 

viên nang cứng. 

08/CB-YDCT 30/8/2024 



3 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời                

phụ trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

6 Viện Y học cổ 

truyền Quân đội  

Số 442 đường 

Kim Giang, 

phường Đại 

Kim, quận 

Hoàng Mai, 

thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Việt 

Dũng 

Vị thuốc cổ truyền: Loại tạp, rửa, 

ngâm, tẩm, ủ, chích, thái phiến, cắt 

đoạn, sao, nung, nướng, đồ, chưng, 

nấu, phơi, sấy. 

05/CB-YDCT 25/01/2024 

Đoàn Xuân 

Đinh 

Thuốc cổ truyền dạng bào chế truyền 

thống: cao lỏng, cao đặc, cao khô, 

hoàn cứng, hoàn mềm, bột thuốc, trà 

thuốc, cồn thuốc. 

Thuốc cổ truyền dạng bào chế hiện 

đại: viên nén, cốm hòa tan, siro, viên 

nang cứng, thuốc mỡ. 

10/CB-YDCT 08/10/2024 

7 Bệnh viện Y học 

cổ truyền Trung 

ương 

Số 29 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, 

phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Hà Nội 

Trần Phi Hùng Vị thuốc cổ truyền: Loại tạp, rửa, thái 

phiến, cắt đoạn, ngâm, tẩm, ủ, chích, 

nấu, hấp, nung, sao, phơi, sấy. 

06/CB-YDCT 05/02/2024 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời                

phụ trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

8 Bệnh viện Trung 

ương Thái 

Nguyên 

Số 479 Lương 

Ngọc Quyến, 

thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thu 

Hương 

Thuốc cổ truyền dạng bào chế truyền 

thống: Cao lỏng, chè thuốc, thuốc bột, 

rượu thuốc, cồn thuốc. 

07/CB-YDCT 10/5/2024 

9 Bệnh viện          

Hữu Nghị 

Số 01 Trần 

Khánh Dư, quận 

Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà 

Nội 

Đỗ Thị Thúy 

Hòa 

Vị thuốc cổ truyền: Loại tạp, rửa, 

ngâm, tẩm, ủ, thái phiến, cắt đoạn, 

phơi, sấy, sao, chích, chưng, đồ, nấu. 

09/CB-YDCT 10/9/2024 

10 Bệnh viện           

Quân y 354    

Tổng Cục            

Hậu cần 

Số 120 Đốc 

Ngữ, phường 

Vĩnh Phúc, quận 

Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

Ngô Sỹ Thịnh Thuốc cổ truyền dạng bào chế hiện 

đại: Viên nén 

11/CB-YDCT 08/10/2024 



5 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Ngƣời                

phụ trách 

chuyên môn 

Phạm vi công bố 

Xác nhận công bố 

Mã số 

Ngày xác 

nhận công 

bố 

11 Bệnh viện             

Bạch Mai    

Số 78 đường 

Giải Phóng, 

phường Phương 

Mai, quận Đống 

Đa, thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Minh 

Trang 

Vị thuốc cổ truyền: Loại tạp, rửa, 

ngâm, tẩm, ủ, thái phiến, sao, chích, 

nấu, phơi, sấy. 

12/CB-YDCT 19/12/2024 

 


